
 

 

1. Tên hàng hóa: KOROR 78OM 

Product name: KOROR 78OM 

2. Khối lượng: 5 Tấn 

Quantity: 5 Tons 

3. Thông tin sản phẩm: KOROR 78OM -25kg: 5 tấn 

• Ngày sản xuất (MFG date): 01/10/2026 

• Hạn sử dụng (Expiry date): 3 năm kể từ NSX 

• Ngoại quan (Appearance): Dạng viên nén, rắn 

4. Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa: Nhà máy Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Đại Dương 

Place of manufacture: OCEAN CONSUMER PRODUCT Factory 

5. Địa điểm kiểm tra: Nhà máy Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Đại Dương 

Sampling location: OCEAN CONSUMER PRODUCT Factory 

6. Thời gian kiểm tra: 19/10/2026 16:05 

Sampling date and time: 19/10/2026 16:05 

7. Giám định viên: Dương Hoàng Thoại Châu 

Inspector: Dương Hoàng Thoại Châu 

8. Căn cứ đánh giá : Theo TCCS 2026/DVOCP 

Assessment basis : Standard No. TCCS 2026/DVOCP 

9. Kết quả phân tích mẫu  

Analysis results 

 

 

 

 

CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG 

INSPECTION CERTIFICATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT 

No 

Tên chỉ tiêu 

Components 

Phương pháp thử 

Testing Method 

Đơn vị 

Unit 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Specifications 

Kết quả 

Results 

Ghi chú 

Note 

1 Đạm tổng số (Nts) 

Total Nitrogen (as N) 

PP trắc quang % 3 3.72  

2 Lân hữu hiệu (P₂O₅hh) 

Available P₂O₅ 

PP trắc quang % 2.01 2.2  

3 Kali hữu hiệu (K₂Ohh) 

Available K₂O 

PP trắc quang % 2 2.41  

4 Hàm lượng chất hữu cơ (OM) 

Organic Matter Content 

TCVN 9492:2012 % 78 79.72  

5 Độ ẩm 

Moisture content (H2O) 

TCVN 5815:2018 % 30 12.8  

6 C/N Phương pháp tính toán  12 12  

7 pH Phương pháp tính toán  5 5  

 

 

10. Kết luận: Phù hợp TCCS 2026/DVOCP 

   Conclusion: In conformity with the Standard TCCS 2026/DVOCP 

 

 

 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ 

Manager of Process Department 

 Ký bởi: Dương Hoàng Thoại Châu 

  Ngày ký: 15/10/2026  

Tổ chức xác thực: DVOCP 

 

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG ĐẠI DƯƠNG 

OCEAN CONSUMER PRODUCT CO., LTD 

Tổ 4, ấp Bến Kinh, Xã Hưng Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

Hamlet 4, Ben Kinh, Hung Thuan Commune, Tay Ninh Province, Vietnam. 
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